Quyết định 242/QĐ-BXD năm 2025 về Danh mục thành phần, kết quả hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng
	Số hiệu
	242/QĐ-BXD

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	28/02/2025

	Ngày hiệu lực
	28/02/2025

	Tình trạng
	Chưa xác định



BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 242/QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN, KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024;
Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần, kết quả hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng (Phụ lục kèm theo).
Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1310/QĐ-BXD ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Danh mục thành phần, kết quả hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.
Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị có thủ tục hành chính: Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục thành phần hồ sơ cần số hóa; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Trung tâm Thông tin;
- Website Bộ Xây dựng, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, VP (BPMC).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng
PHỤ LỤC
DANH MỤC THÀNH PHẦN, KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Xây dựng)
STT
MÃ SỐ TTHC
TÊN TTHC
TÊN THÀNH PHẦN, KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ
GHI CHÚ
A. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
I. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
1
1.0099741
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.
1. Thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC trước đó, gồm:
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu).
- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong các loại quy hoạch.
- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án.
- Văn bản chấp thuận độ cao công trình (nếu có).
2. Thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định.
3. Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
4. Kết quả giải quyết của TTHC: Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
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1.009942
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh.
1. Thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC trước đó, gồm:
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có).
- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).
2. Thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định.
3. Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
4. Kết quả giải quyết của TTHC: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
II
Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
3
1.010034
Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho hội viên của mình
1. Thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC trước đó, gồm:
Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội;
2. Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
3. Kết quả giải quyết của TTHC: Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
B. LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
I. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
4
1.002650
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC.
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
5
1.002636
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
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1.002613
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
II. Cấp chứng chỉ kiểm định viên
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1.002589
Cấp chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có)
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cấp Chứng chỉ Kiểm định viên và Chứng chỉ kiểm định viên
8
1.002551
Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có)
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cấp lại Chứng chỉ Kiểm định viên và Chứng chỉ Kiểm định viên
III. Giám định tư pháp xây dựng
9
2.001041
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định bổ nhiệm, cấp thẻ Giám định viên tư pháp xây dựng.
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1.011674
Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ Giám định viên tư pháp xây dựng.
IV. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
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1.009793
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
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1.009758
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết TTHC: Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.
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1.009787
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp đối với nhà ở riêng lẻ)
- Kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết TTHC (nếu có).
- Kết quả giải quyết của TTHC: Văn bản cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình.
C. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
14
1.006809
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Mẫu số 01, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
- Danh sách thử nghiệm viên theo Mẫu số 02, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.
- Danh sách máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, đo lường phục vụ hoạt động thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký theo Mẫu số 04 Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận (Trường hợp tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hoặc tổ chức công nhận nước ngoài công nhận).
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.
15
1.006814
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động thử nghiệm theo Mẫu số 05, Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Danh sách bổ sung, sửa đổi thử nghiệm viên theo Mẫu số 02, Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Danh sách bổ sung, sửa đổi máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, đo lường phục vụ hoạt động thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký theo Mẫu số 04, Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận (Trường hợp tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hoặc tổ chức công nhận nước ngoài công nhận).
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.
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1.006818
Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm theo Mẫu số 06, Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
- Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận (Trường hợp tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hoặc tổ chức công nhận nước ngoài công nhận).
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.
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1.006854
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đăng ký hoạt động chứng nhận theo Mẫu số 01, Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
- Danh sách chuyên gia đánh giá theo Mẫu số 02, Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:
+ Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Chứng chỉ công nhận (Trường hợp tổ chức chứng nhận đã được công nhận hoạt động chứng nhận nếu có).
+ Tài liệu liên quan khác để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17065:2013 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với chứng nhận chuyên ngành và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) hoặc tiêu chuẩn tương ứng với yêu cầu của chương trình chứng nhận đặc thù đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng (nếu có).
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa.
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1.006856
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi hoạt động chứng nhận theo Mẫu số 05, Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
- Danh sách bổ sung, sửa đổi chuyên gia đánh giá theo Mẫu số 02, Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
- Tài liệu liên quan đến mỗi chuyên gia, gồm quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên và chuyên môn phù hợp đối với chương trình chứng nhận; được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về kỹ năng đánh giá chứng nhận tương ứng tại cơ sở đào tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hoặc thừa nhận. Được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về kỹ thuật chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng (nếu có).
- Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động đánh giá theo Mẫu số 03, Nghị định 107/2016/NĐ-CP và tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá của chuyên gia đánh giá.
- Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu, cụ thể như sau:
+ Trường hợp tổ chức chứng nhận đã được công nhận hoạt động chứng nhận thì nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận.
+ Trường hợp tổ chức chứng nhận chưa được công nhận thì nộp các tài liệu, quy trình đánh giá và các tài liệu liên quan khác để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17065:2013 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với chứng nhận chuyên ngành và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) hoặc tiêu chuẩn tương ứng với yêu cầu của chương trình chứng nhận đặc thù đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa.
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1.006863
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 06, Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
D. LĨNH VỰC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
20
1.002018
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
- Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.
- Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá theo quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định (đối với tổ chức thử nghiệm, kiểm định) theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp mới Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.
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1.000769
Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
- Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; bản sao Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
- Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định (đối với tổ chức thử nghiệm, kiểm định) theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp thay đổi, bổ sung phạm vi Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.
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1.000746
Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
- Văn bản thành lập Đoàn công tác đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (nếu có).
- Biên bản khắc phục (nếu có).
- Văn bản trả lời kết quả đánh giá cuối cùng (trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký) hoặc Quyết định cấp lại Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.
Đ. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
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1.012889
Thủ tục cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành cơ quan Trung ương
- Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ theo mẫu có xác nhận của cơ quan người thuê đang công tác.
- Văn bản của cơ quan, đơn vị nơi người thuê đang công tác.
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1.012899
Đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
- Phiếu đề nghị cấp quyền khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
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1.012880
Thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ Xây dựng
- Bản chính văn bản đề nghị của đơn vị có nhu cầu, trong đó nêu rõ: Tên đơn vị, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện theo pháp luật theo giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, hoạt động.
- Danh sách người quản lý, nhân viên thuộc các phòng, ban của đơn vị quản lý vận hành.
E. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
26
1.008881
Công nhận tổ chức xã hội- nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
- Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội -nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
- Bản thuyết minh về khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật Kiến trúc, gồm:
+ Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động kiến trúc;
+ Có đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




